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	ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022-2023
Môn: TOÁN – LỚP 12
PHÁT TRIỂN CÂU 47 ĐỀ MINH HỌA BGD

	NƠI Ý CHÍ 
LÀM NÊN THÀNH CÔNG
	




Câu 47 (ĐÈ MINH HỌA BGD 2023) Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn


A. 89.	B. 48.	C. 90.	D. 49.

Câu tương tự

Câu 47.1.	 Có bao nhiêu cặp số nguyên  thoả mãn:






A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 47.2.	 Cho  là cặp số thoả mãn: . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  gần nhất với số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 47.3.	 Có bao nhiêu số nguyên dương  trong đoạn  sao cho bất phương trình  đúng với mọi  ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 47.4.	 Có bao nhiêu giá trị nguyên  sao cho bất phương trình  nghiệm đúng với mọi ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 47.5.	 Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn 

?




A. .	B. .	C. .	D. .
HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 47 (ĐÈ MINH HỌA BGD 2023) Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn


A. 89.	B. 48.	C. 90.	D. 49.
Lời giải
Chọn B

Điều kiện: .

Ta có: 









Đặt: , bất phương trình trở thành:  (1).


Xét hàm số  có .

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng .

Ta có 

Từ đó suy ra: .

Đếm các cặp giá trị nguyên của 



Ta có: , mà  nên .

Với  nên có 10 cặp.

Với  nên có 14 cặp.

Với  nên có 14 cặp.

Với  nên có 9 cặp.

Với  có 1 cặp.

Vậy có 48 cặp giá trị nguyên  thỏa mãn đề bài.


Câu 47.1.	 Có bao nhiêu cặp số nguyên  thoả mãn:






A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải 
	Chọn D

Điều kiện: .
Bất phương trình đã cho tương đương với:













Đặt   (do và  nên ta nên đặt  thay vì )
Bất phương trình đã cho trở thành:


.


Xét hàm số  với .

Ta có: .




Suy ra  nghịch biến trên  và tại  thì .
Bảng biến thiên
[image: Chart, line chart
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Dựa vào bảng biến thiên nghiệm của bất phương trình là . Khi đó ta có:







Vây tập hợp các cặp số nguyên  thoả mãn bài toán là các điểm có toạ độ nguyên nằm trong hình tròn tâm , bán kính  (kể cả viền) (trừ điểm nằm trên trục  do có )
[image: Chart
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Tham khảo hình vẽ trên, ta có số điểm có toạ độ nguyên nằm trong (hoặc trên hình tròn, trừ gốc toạ độ ) là các điểm thoả mãn bài toán, và có 80 điểm như vậy.

Vậy có 80 cặp số nguyên  thoả mãn bài toán.




Câu 47.2.	 Cho  là cặp số thoả mãn: . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  gần nhất với số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A 

Ta có: 









Đặt , bất phương trình đã cho trở thành: 





Khi đó các cặp số  thoả mãn bài toán là tập hợp các điểm thuộc hình tròn  tâm (kể cả viền).

Lại có: 


Để đường thẳng  và hình tròn  có điểm chung thì:



.


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là .





Câu 47.3.	 Có bao nhiêu số nguyên dương  trong đoạn  sao cho bất phương trình  đúng với mọi  ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải 
Chọn D

Điều kiện: .

Ta có:  

.


Vì  nên .

Do đó: .

Đặt .


Xét hàm số  liên tục trên đoạn .



Ta có  Hàm số  đồng biến trên 

Suy ra .



Để bất phương trình  đúng với mọi   thì 

Do đó  hay có 2023 giá trị thỏa mãn.




Câu 47.4.	 Có bao nhiêu giá trị nguyên  sao cho bất phương trình  nghiệm đúng với mọi ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



+) Nếu  thì bất phương trình trở thành:  .

Do đó  không thỏa mãn.

+) Nếu 


Xét hàm số  (với ).

Ta có .




Khi  thì với  ta có  .




Khi  thì với  ta có  .





Từ đó hàm số  đồng biến trên  ,  và .


Mặt khác khi  thì .

Như vậy ta luôn có .


.


Lại có .

.


Vậy với mọi  thì bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi .


Suy ra có  giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Câu 47.5.	 Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn 

?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Điều kiện: .




.

Đặt .

Bất phương trình đã cho tương đương 


 .

Xét hàm số 


 .

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng .

Ta có .


.

Ta có .




Với ,  suy ra  nên có  cặp.




Với ,  suy ra  nên có  cặp.



Với  suy ra  nên có  cặp.



Với  suy ra  nên có  cặp.


Vậy có  cặp giá trị nguyên . 
                     Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn	                                                                      GV: Huỳnh Kim Linh 6/8
          6



                     Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn	                                                                 GV: Huỳnh Kim Linh 5/8
          5

image2.wmf
(;)

xy


oleObject47.bin

image46.wmf
(

)

2

124

()0,0

(1)ln3

24ln2

ftt

t

tt

¢

=+>">

+

+


oleObject48.bin

image47.wmf
(0;)

+¥


oleObject49.bin

image48.wmf
32

24

(8)log(18)log10

8

f

æö

=+-+=

ç÷

èø


oleObject50.bin

image49.wmf
22

22

(1)()(8)88(4)16

xy

ftftxy

x

+

Û£Û£Û£Û-+£


oleObject51.bin

image50.wmf
(;)

xy


oleObject1.bin

oleObject52.bin

image51.wmf
2

(4)1608

xx

-£Û££


oleObject53.bin

image52.wmf
0

x

>


oleObject54.bin

image53.wmf
08

x

<£


oleObject55.bin

image54.wmf
1,7{2;1;0}

xxy

==Þ=±±


oleObject56.bin

image55.wmf
2,6{3;2;1;0}

xxy

==Þ=±±±


image3.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

3232

loglogloglog24?

xyxxyxxyx

++++£+++


oleObject57.bin

image56.wmf
3,5{3;2;1;0}

xxy

==Þ=±±±


oleObject58.bin

image57.wmf
4{4;3;2;1;0}

xy

=Þ=±±±±


oleObject59.bin

image58.wmf
80

xy

=Þ=


oleObject60.bin

image59.wmf
(;)

xy


oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject2.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

image60.wmf
0

y

>


oleObject68.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222222

2023202320222022

log2022202210loglog4034log2

xyyxyxyyy

++-+³++-


oleObject69.bin

image62.wmf
2222

20232022

22

20222022104034

loglog

2

xyyxyy

xyy

++++

Û³

+


image4.wmf
(

)

;

xy


oleObject70.bin

image63.wmf
2222

20222023

22

40342022202210

loglog

2

xyyxyy

yxy

++++

Û£

+


oleObject71.bin

image64.wmf
22

20232022

22

10

log2022log2017

2

yxy

xyy

æö

æö

+

Û+³+

ç÷

ç÷

+

èø

èø


oleObject72.bin

image65.wmf
(

)

22

,0

2

xy

tt

y

+

=>


oleObject73.bin

image66.wmf
;

xy

Î

¢


oleObject74.bin

image67.wmf
0

y

>


oleObject3.bin

oleObject75.bin

image68.wmf
22

2

xy

t

y

+

=


oleObject76.bin

image69.wmf
22

2

y

t

xy

=

+


oleObject77.bin

image70.wmf
(

)

20232022

5

log2022log2017

t

t

æö

+³+

ç÷

èø


oleObject78.bin

image71.wmf
(

)

20232022

5

log2022log20170

t

t

æö

Û+-+³

ç÷

èø


oleObject79.bin

image72.wmf
(

)

(

)

20232022

5

log2022log2017

ftt

t

æö

=+-+

ç÷

èø


image5.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222222

2023202220222023

log2022202210log2log4034log

xyyyxyyxy

+++³++++


oleObject80.bin

image73.wmf
(

)

0;

t

Î+¥


oleObject81.bin

image74.wmf
(

)

(

)

2

51

0,0

5

2017ln2017

2023ln2023

ftt

t

t

t

æö

ç÷

ç÷

¢

=-+<">

+

æö

ç÷

+

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject82.bin

image75.wmf
(

)

ft


oleObject83.bin

image76.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject84.bin

image77.wmf
5

t

=


oleObject4.bin

oleObject85.bin

image78.wmf
(

)

0

ft

=


oleObject86.bin

image79.png
+0





image80.wmf
05

t

<£


oleObject87.bin

image81.wmf
(

)

22

2

222

05100525

2

xy

xyyxy

y

+

<£Û+-£Û+-£


oleObject88.bin

oleObject89.bin

image82.wmf
(

)

0;5

I


image6.wmf
45


oleObject90.bin

image83.wmf
5

R

=


oleObject91.bin

image84.wmf
Ox


oleObject92.bin

image85.wmf
0

y

=


oleObject93.bin

image86.png




image87.wmf
O


oleObject94.bin

oleObject5.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

image88.wmf
22

3220062211

28121989.2

xxyx

yxx

+++-

éù

Û£+-+-

ëû


image7.wmf
46


oleObject104.bin

image89.wmf
22

32004

22

11

2

81977

2

xxy

x

yxx

++-

Û£+--


oleObject105.bin

image90.wmf
22

8200422

281977

xxy

yxx

-+-

Û£+--


oleObject106.bin

image91.wmf
22

8200422

28200427

xyx

yxx

+--

Û£+--+


oleObject107.bin

image92.wmf
22

82004

yxxt

+--=


oleObject108.bin

image93.wmf
2275

t

tt

£+Û£


oleObject6.bin

oleObject109.bin

image94.wmf
(

)

(

)

22

22222

82004542025445

yxxxyxy

Û+--£Û-+£Û-+£


oleObject110.bin

oleObject111.bin

image95.wmf
(

)

C


oleObject112.bin

image96.wmf
(

)

4;0;45

IR

=


oleObject113.bin

image97.wmf
(

)

15152020151520200

PxyxyPd

=+Û+-=


oleObject114.bin

image8.wmf
79


image98.wmf
(

)

d


oleObject115.bin

oleObject116.bin

image99.wmf
(

)

;

22

1515.42020.06060

44606010100

2525

15152020

Id

PP

dRP

+--

£Û£Û£Û+£

+


oleObject117.bin

image100.wmf
10100606010100404016160

PP

-£-£Û-££


oleObject118.bin

image101.wmf
P


oleObject119.bin

image102.wmf
min4040

P

=-


oleObject7.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

image103.wmf
0

x

>


image9.wmf
80


oleObject129.bin

image104.wmf
(

)

(

)

11

log

log

10

10

log11

1010log1log

1010

x

x

y

x

xyxx

+

æö

³Û++³

ç÷

èø


oleObject130.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

log10log111log010log1log10log0

xyxxyxxx

Û++-³Û++-³


oleObject131.bin

oleObject132.bin

image106.wmf
(

)

log0;2

x

Î


oleObject133.bin

image107.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

10loglog

10log1log10log010

log1

xx

yxxxy

x

-

++-³Û³

+


oleObject134.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
(

)

log,0;2

txt

=Î


oleObject135.bin

image109.wmf
(

)

2

10

1

tt

ft

t

-

=

+


oleObject136.bin

image110.wmf
[

]

0;2


oleObject137.bin

image111.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

102

0,0;2

1

tt

ftt

t

--

¢

=>"ÎÞ

+


oleObject138.bin

image112.wmf
(

)

ft


oleObject139.bin

oleObject9.bin

image113.wmf
[

]

0;2.


oleObject140.bin

image114.wmf
[

]

(

)

(

)

0;2

16

max2

3

ftf

==


oleObject141.bin

image115.wmf
(

)

2

10loglog

10

log1

xx

y

x

-

³

+


oleObject142.bin

oleObject143.bin

image116.wmf
168

10

315

yy

³Û³


oleObject144.bin

image117.wmf
8

;2023

15

y

éù

Î

êú

ëû


image10.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

122006

2

2261989.2048

xxy

x

yxx

+++-

éù

£+---

ëû


oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

image118.wmf
1

a

=


oleObject153.bin

oleObject10.bin

image119.wmf
11

235

xx

xx

æöæö

++³+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject154.bin

image120.wmf
1

21

xx

x

Û+£Û=


oleObject155.bin

image121.wmf
1

a

=


oleObject156.bin

image122.wmf
2

a

³


oleObject157.bin

image123.wmf
(

)

1

aaa

a

faxxx

x

-

=+=+


oleObject158.bin

image11.wmf
15152020

Pxy

=+


image124.wmf
0,1

xx

>¹


oleObject159.bin

image125.wmf
(

)

(

)

2

1ln

1

.ln.lnln

a

aaa

aa

xx

faxxxxxx

xx

-

-

æö

¢

=-=-=

ç÷

èø


oleObject160.bin

image126.wmf
01

x

<<


oleObject161.bin

image127.wmf
2

a

³


oleObject162.bin

image128.wmf
2

ln0

10

a

x

x

<

ì

í

-<

î


oleObject163.bin

oleObject11.bin

image129.wmf
(

)

0,2

faa

¢

Þ>"³


oleObject164.bin

image130.wmf
1

x

>


oleObject165.bin

image131.wmf
2

a

³


oleObject166.bin

image132.wmf
2

ln0

10

a

x

x

>

ì

í

->

î


oleObject167.bin

image133.wmf
(

)

0,2

faa

¢

Þ>"³


oleObject168.bin

image12.wmf
4040

-


image134.wmf
(

)

fa


oleObject169.bin

image135.wmf
[

)

2;

+¥


oleObject170.bin

image136.wmf
(

)

(

)

2

faf

Þ³


oleObject171.bin

image137.wmf
2

a

"³


oleObject172.bin

image138.wmf
0,1

xx

>¹


oleObject173.bin

oleObject12.bin

image139.wmf
1

x

=


oleObject174.bin

image140.wmf
(

)

(

)

(

)

2,2

faafaf

="ÎÞ=

¡


oleObject175.bin

image141.wmf
2

2

11

,2,0

a

a

xxax

xx

+³+"³>


oleObject176.bin

image142.wmf
2

2

11

2323,0

a

a

xxx

xx

æöæö

Þ++³++">

ç÷ç÷

èøèø


oleObject177.bin

image143.wmf
2

2

1111

235235,0

a

a

xxxxx

xxxx

æöæöæöæö

Þ++-+³++-+">

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject178.bin

image13.wmf
2020

-


image144.wmf
2

2

2

111121

235252212

xxxxxx

xxxxxx

æöæöæöæöæöæö

++-+=+-++=+-+-

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèøèø


oleObject179.bin

image145.wmf
(

)

(

)

2

2

2

221

0,0

xxx

x

x

-+-

=³">


oleObject180.bin

image146.wmf
11

235,0

a

a

xxx

xx

æöæö

Þ++³+">

ç÷ç÷

èøèø


oleObject181.bin

image147.wmf
2

a

³


oleObject182.bin

image148.wmf
(

)

0;

x

Î+¥


oleObject183.bin

oleObject13.bin

image149.wmf
19


oleObject184.bin

image150.wmf
[

]

1;20

a

Î


oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

image14.wmf
1010

-


image151.wmf
0

y

>


oleObject192.bin

oleObject193.bin

image152.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

2233

log2loglog348log

xyyyxyyxy

éù

Û++-£++-+

ëû


oleObject194.bin

image153.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

2233

log2log2log48log

xyyyxyyxy

Û++-£++-+


oleObject195.bin

image154.wmf
22

23

22

48

log1log1

2

xyy

yxy

æö

æö

+

Û+£+

ç÷

ç÷

+

èø

èø


oleObject196.bin

image155.wmf
22

0

2

xy

t

y

+

=>


oleObject14.bin

oleObject197.bin

image156.wmf
(

)

23

24

log1log1

t

t

æö

+£+

ç÷

èø


oleObject198.bin

image157.wmf
(

)

23

24

log1log10

t

t

æö

Û+-+£

ç÷

èø


oleObject199.bin

image158.wmf
(

)

1


oleObject200.bin

image159.wmf
(

)

(

)

23

24

log1log1

ftt

t

æö

=+-+

ç÷

èø


oleObject201.bin

image160.wmf
(

)

(

)

(

)

2

124

0

1ln2

24ln3

ft

t

tt

¢

Þ=+>

+

+


image15.wmf
3030

-


oleObject202.bin

image161.wmf
0

t

">


oleObject203.bin

image162.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject204.bin

image163.wmf
(

)

23

24

3log4log10

3

f

æö

=-+=

ç÷

èø


oleObject205.bin

image164.wmf
(

)

(

)

(

)

133

ftft

Û£Û£


oleObject206.bin

image165.wmf
(

)

22

2

2

339

2

xy

xy

y

+

Û£Û+-£


oleObject15.bin

oleObject207.bin

image166.wmf
(

)

2

0

06

39

y

y

y

>

ì

ï

Û<£

í

-£

ï

î


oleObject208.bin

image167.wmf
1

y

=


oleObject209.bin

image168.wmf
5

y

=


oleObject210.bin

image169.wmf
{

}

0;1;2

x

=±±


oleObject211.bin

image170.wmf
10


image16.wmf
y


oleObject212.bin

image171.wmf
2

y

=


oleObject213.bin

image172.wmf
4

y

=


oleObject214.bin

image173.wmf
{

}

0;1;2

x

=±±


oleObject215.bin

image174.wmf
10


oleObject216.bin

image175.wmf
3

y

=


oleObject16.bin

oleObject217.bin

image176.wmf
{

}

0;1;2;3

x

=±±±


oleObject218.bin

image177.wmf
7


oleObject219.bin

image178.wmf
6

y

=


oleObject220.bin

image179.wmf
0

x

=


oleObject221.bin

image180.wmf
1


image17.wmf
[

]

2023;2023

-


oleObject222.bin

image181.wmf
28


oleObject223.bin

image182.wmf
(

)

;

xy


oleObject224.bin

oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

11

log

log

10

10

1010

x

x

y

x

+

³


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

1;100

x

Î


oleObject19.bin

image20.wmf
2022


oleObject20.bin

image21.wmf
2021


oleObject21.bin

image22.wmf
2020


oleObject22.bin

image23.wmf
2023


oleObject23.bin

image24.wmf
[

]

1;20

a

Î


oleObject24.bin

image25.wmf
11

235

a

a

xx

xx

æöæö

++³+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

0;

x

Î+¥


oleObject26.bin

image27.wmf
18


oleObject27.bin

image28.wmf
19


oleObject28.bin

image29.wmf
20


oleObject29.bin

image30.wmf
17


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

;

xy


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

2332

log2loglog33144log

xyyxyxyyy

++++£+++


oleObject32.bin

image33.wmf
18


oleObject33.bin

image34.wmf
28


oleObject34.bin

image35.wmf
36


oleObject35.bin

image36.wmf
45


oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

image37.wmf
0

x

>


oleObject39.bin

image38.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

3232

loglogloglog24

xyxxyxxyx

++++£+++


oleObject40.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

222222

3322

logloglog24log

xyxxxyxxy

Û++-£++-+


oleObject41.bin

image40.wmf
2222

32

22

24

loglog

xyxxyx

xxy

æöæö

++++

Û£

ç÷ç÷

+

èøèø


image1.jpeg




oleObject42.bin

image41.wmf
22

32

22

24

logl

1

og

1

xx

xy

x

y

æö

æö

+

Û£

ç÷

ç÷

+

èø

è

+

ø

+


oleObject43.bin

image42.wmf
22

32

22

24

log1log10. 

xyx

xxy

æö

æö

+

Û+-+£

ç÷

ç÷

+

èø

èø


oleObject44.bin

image43.wmf
22

(0)

xy

tt

x

+

=>


oleObject45.bin

image44.wmf
32

24

log(1)log10

t

t

æö

+-+£

ç÷

èø


oleObject46.bin

image45.wmf
32

24

()log(1)log1

ftt

t

æö

=+-+

ç÷

èø


